PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NINH BÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 571/QĐ-CNTY ngày 21 tháng 10 năm 2021)

	STT
	Tên tài liệu
	Mã hiệu 
	Ghi chú

	
	
	
	

	I
	Thủ tục theo mô hình quản lý chất lượng



	1
	Chính sách chất lượng
	CSCL
	

	2
	Mục tiêu chất lượng
	MTCL
	

	3
	Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  
	BMT
	

	4
	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ) 
	QT-01
	

	5
	Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội
	QT-02
	

	6
	Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
	QT-03
	

	7
	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục  
	QT-04
	

	II
	Quy trình nội bộ: 01 quy trình


	8
	Quản lý công tác văn thư


	QT-01/HCTH
	

	III
	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: 26 quy trình


	
	Lĩnh vực Chăn nuôi
	
	

	9
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng
	QT-01/CN
	

	10
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng
	QT 02/ CN
	

	11
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn
	QT 03/ CN
	

	12
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn
	QT 04/ CN
	

	
	Lĩnh vực Thú y
	
	

	13
	Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)
	QT-01/TY
	

	14
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trongtrường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)
	QT-02/TY
	

	15
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
	QT-03/TY
	

	16
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
	QT-04/TY
	

	17
	Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y
	QT-05/TY
	

	18
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
	QT-06/TY
	

	19
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)
	QT-07/TY
	

	20
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại
	QT-08/TY
	

	21
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
	QT-09/TY
	

	22
	Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)
	QT-10/TY
	

	23
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
	QT-11/TY
	

	24
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
	QT-12/TY
	

	25
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận
	QT-13/TY
	

	26
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
	QT-14/TY
	

	27
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
	QT-15/TY
	

	28
	Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (VSTY)
	QT-16/TY
	

	29
	Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm
	QT-17/TY
	

	30
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản
	QT-18/TY
	

	
	Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


	
	

	31
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
	QT-01/ATTP
	

	32
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn)
	QT-02/ATTP
	

	33
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận)
	QT-03/ATTP
	

	
	Lĩnh vực Khoa học, công nghệ, môi trường và khuyến nông


	
	

	34
	Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành
	QT-01/KHMT
	


